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DỰ THẢO 
TRÌNH QUỐC HỘI
[bookmark: bookmark=id.np370ib25y8e]LUẬT 
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
[bookmark: bookmark=id.d1fa0ksd5fzb][bookmark: tvpllink_cpjxhzionh]Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
[bookmark: bookmark=id.ak3wkhhuq6vy]Quốc hội ban hành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: bookmark=id.jzt45btw08oy][bookmark: _Toc230187972]Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: bookmark=id.c5q6785rc1ch][bookmark: _Toc230187973]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về nguyên tắc, chính sách, nguồn lực, hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hình thức, phương thức quản lý ngân sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: _Toc230187974]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.
[bookmark: bookmark=id.l92zzybmbksq]2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: _Toc230187975]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung là cơ sở được trang bị hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị,  cung cấp dịch vụ thử nghiệm, kiểm định, đo lường, đánh giá, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
2. Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập.
3. Cổng Thông tin quốc gia về doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử được sử dụng để công bố, truy cập, liên kết, tích hợp và khai thác thông tin, dữ liệu, dịch vụ và các ứng dụng về doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp là cơ sở dữ liệu dùng chung, tập hợp các dữ liệu về doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa), dữ liệu khác liên quan đến doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
5. Hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là mạng lưới các chủ thể, cơ chế, chính sách, hạ tầng, nền tảng, thông tin, dữ liệu, dịch vụ và nguồn lực được kết nối, phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hình thành, hoạt động và phát triển.
[bookmark: bookmark=id.2q2mqkilnr85]6. Khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi là khu làm việc chung) là khu vực cung cấp không gian làm việc tập trung, không gian trưng bày sản phẩm, cung cấp các tiện ích để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 
7. Phiếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (voucher) là một hình thức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xác nhận quyền của doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn sử dụng hàng hóa, dịch vụ, giải pháp trong phạm vi, thời hạn và mức hỗ trợ của voucher để thanh toán chi phí cho bên cung cấp, phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
[bookmark: _Hlk229494271]1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:
a) Tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng;
b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng.
2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
[bookmark: _Toc230187977]Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với tính chất, mục tiêu, nội dung, đối tượng hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng và nguyên tắc thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
2. Ưu tiên triển khai toàn diện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo tác động và kết quả thực chất; hỗ trợ theo lộ trình nâng cấp doanh nghiệp để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển lên quy mô lớn hơn.
[bookmark: _Hlk232265949]3. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và đẩy mạnh chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác.
[bookmark: bookmark=id.xkhqjxvjx7ij]4. Việc sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó và không được trái quy định của pháp luật; bảo đảm thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá sau hỗ trợ đối với mỗi chính sách, chương trình hỗ trợ. 
5.  Việc sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước, đấu thầu và pháp luật có liên quan. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các chương trình, chính sách hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn chính sách hỗ trợ có lợi nhất, bảo đảm ngân sách nhà nước không hỗ trợ trùng lặp. 
Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này, cơ quan, tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ và đảm bảo nguyên tắc như sau: 
a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước;
b) Tại cùng một thời điểm, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nộp hồ sơ thì ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật làm chủ; doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ, sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật; doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo.
6. Tài sản, thiết bị, phần mềm và giải pháp hình thành từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ tài sản hình thành theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này).
[bookmark: _Toc230187978]Điều 6. Nguồn lực, hình thức thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Nguồn lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:
a)  Ngân sách nhà nước;
b) Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của 
pháp luật; 
c) Nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
2. Các hình thức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn ngân sách nhà nước bao gồm: 
a) Cấp Phiếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (voucher); 
b) Đặt hàng; giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;
c) Trực tiếp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;;
d) Lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu
đ) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: bookmark=id.dnvdqb5q0mei][bookmark: _Toc230187979]Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lợi dụng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để thu phí, lệ phí trái quy định.
4. Cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ nhận hỗ trợ.
5. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết; cố ý chia, tách doanh nghiệp để hưởng hỗ trợ.
6. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thiết kế tiêu chí, điều kiện hỗ trợ nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng.
[bookmark: bookmark=id.sk6k4koarzbh]
[bookmark: bookmark=id.x3rryumkoadu][bookmark: _Toc230187980]Chương II
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Mục 1
 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHUNG 
[bookmark: bookmark=id.lv7ro0gtlrn2][bookmark: _Toc230187981]Điều 8. Tiếp cận nguồn vốn
[bookmark: _Hlk229496538]1. Nhà nước có chính sách để các tổ chức tín dụng tăng khả năng cung ứng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Nhà nước có chính sách phát triển đa dạng, đồng bộ các nguồn vốn trong và ngoài nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: 
a) Nguồn vốn tín dụng chính sách và nguồn vốn của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật;
b) Vốn huy động thông qua thị trường vốn theo quy định của pháp luật;
c) Vốn đầu tư của quỹ đầu tư, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng vốn:
a) Phát triển sản phẩm và phương thức cấp vốn phù hợp với đặc điểm của từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
b) Mở rộng việc xem xét cấp vốn, tài trợ vốn trên cơ sở phương án sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ, doanh thu, dòng tiền, dữ liệu giao dịch và các thông tin, dữ liệu hợp pháp khác của doanh nghiệp;
c) Phát triển đa dạng các hình thức cấp tín dụng, cấp vốn và tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cho vay, bao thanh toán, cho thuê tài chính, tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
d) Đa dạng hóa biện pháp bảo đảm tiền vay, bao gồm: động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, khoản phải thu, hàng tồn kho, vật tư, hàng hóa luân chuyển và các tài sản hợp pháp khác.
4. Nhà nước khuyến khích phát triển các dịch vụ, hoạt động sau đây để nâng cao khả năng đánh giá tín dụng và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:
a) Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá xếp hạng tín nhiệm và chấm điểm tín dụng;
b) Thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng vốn, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và các chủ thể khác có liên quan; 
c) Phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham gia các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa và công bố thông tin để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn trong nước và ngoài nước.
[bookmark: _Toc230187982]Điều 9. Chính sách thuế và kế toán 
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
[bookmark: _Hlk240903773]3. Doanh nghiệp, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh với mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế trong kỳ theo thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất hoặc doanh thu nhân (x) với tỷ lệ % theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và công nghệ cao.
5. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng chế độ kế toán và các thủ tục hành chính về thuế đơn giản theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc230187983]Điều 10. Tiếp cận mặt bằng sản xuất 
1. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc sử dụng ngân sách địa phương để:
a) Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê;
b) Hỗ trợ một phần cho chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê và thuê lại. Các nội dung được hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; hỗ trợ đầu tư công trình kết cấu hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và thông tin liên lạc. Tài sản hình thành từ nguồn hỗ trợ đầu tư này không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
2. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải dành một phần diện tích đất đã đầu tư hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, thuê lại, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. 
3. Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức đầu tư và xác định diện tích đất đã đầu tư hạ tầng của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, thuê lại theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
4. Đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp thành lập mới sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, xác định diện tích đất đối với từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bảo đảm bố trí bình quân 20 ha/khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc 5% diện tích đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn để dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, thuê lại; 
b) Trường hợp khu công nghiệp, cụm công nghiệp thành lập mới theo quy định tại điểm a khoản này mà không được nhận hỗ trợ đầu tư của Nhà nước để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, sau thời hạn 02 năm kể từ ngày khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng mà không có doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, thuê lại, thì chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quyền cho các doanh nghiệp khác thuê, thuê lại.
5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong vòng 05 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 4 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giảm tiền thuê lại đất quy định tại khoản này. 
6. Khoản hỗ trợ tiền thuê lại đất quy định tại khoản 5 Điều này được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây:
a) Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư;
b) Cấp voucher cho doanh nghiệp thanh toán phần chi phí được hỗ trợ tiền thuê lại đất quy định tại khoản này. Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương lập dự toán, cấp voucher cho doanh nghiệp đủ điều kiện và thanh, quyết toán phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định của Luật này, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
[bookmark: khoan_3_8]7. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên tiếp cận thuê nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử dụng tại địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê đối với từng loại tài sản và thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương.  
8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công khai trên Cổng thông tin điện tử của địa phương thông tin về quỹ đất, diện tích mặt bằng còn trống tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; danh mục đất, nhà, xưởng, tài sản công chưa sử dụng để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thuê, thuê lại.
9. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.
[bookmark: _Toc230187984]Điều 11. Nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 2. Chi phí liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa được tính vào chi phí được trừ với mức cao hơn so với chi phí thực tế khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
3. Căn cứ quy mô, lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp voucher hoặc hình thức phù hợp khác để thanh toán một phần chi phí tư vấn, chi phí sử dụng các dịch vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.
4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ có thời hạn tiếp cận các dịch vụ tư vấn, dịch vụ công nghệ số, nền tảng số, phần mềm, dữ liệu và giải pháp chuyển đổi số phù hợp với quy mô, lĩnh vực, nhu cầu và mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp thông qua hình thức cấp voucher hoặc hình thức phù hợp khác.
5. Nhà nước bố trí kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ sử dụng miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung. Nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung phải bảo đảm khả năng liên thông, tiêu chuẩn mở, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ và hiệu quả chi phí. 
6. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước nghiên cứu, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ số và có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số do doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước nghiên cứu, phát triển.
7. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này.
[bookmark: _Toc230187985]Điều 12. Chính sách ưu tiên trong mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước và phát triển thị trường
1. Ưu tiên tham gia gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước
a) Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu;
[bookmark: _Hlk230188609]b) Cơ quan, tổ chức dành tối thiểu 20% tổng giá trị mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia. Việc xác định gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tham gia các chương trình phát triển thị trường trong nước thông qua phát triển hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, sàn thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và các kênh tiêu thụ phù hợp, bao gồm: 
a) Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường; 
b) Hoàn thiện sản phẩm, bao bì, nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc; 
c) Thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận sản phẩm; 
d) Kết nối kinh doanh và kết nối sản phẩm vào hệ thống kênh phân phối; logistics;
đ) Các nội dung liên quan khác để tiếp cận, duy trì và mở rộng thị trường.
3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, bao gồm:
a) Tư vấn tiếp cận thị trường số: tham gia sàn thương mại điện tử, nền tảng số, kênh bán hàng trực tuyến;
b) Tư vấn phát triển hoạt động tiếp thị và bán hàng số: xây dựng, đào tạo, huấn luyện vận hành gian hàng số; quảng bá, tiếp thị và phát triển thương hiệu trên môi trường số; quản trị khách hàng và các công cụ phục vụ bán hàng;
c) Kết nối và sử dụng các dịch vụ phục vụ giao dịch thương mại điện tử: thanh toán điện tử, logistics, hoàn tất đơn hàng, truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn hàng, quản lý chuỗi cung ứng và các dịch vụ liên quan;
d) Bảo vệ tài sản và quyền lợi trong hoạt động thương mại điện tử: xác lập, quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, nội dung số, dữ liệu và các tài sản hợp pháp khác của doanh nghiệp;
đ) Nâng cao năng lực pháp lý và quản trị rủi ro trong giao dịch điện tử: nhận diện, phòng ngừa và xử lý rủi ro pháp lý, khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại điện tử và giao dịch xuyên biên giới;
e) Nâng cao mức độ tin cậy và an toàn trong giao dịch điện tử: xác thực thông tin, đánh giá tín nhiệm, bảo vệ dữ liệu, an toàn thanh toán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và khách hàng;
g) Các nội dung liên quan khác để phát triển thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.
4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các dịch vụ nhằm nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối và thị trường, bao gồm:
a) Nghiên cứu, đánh giá thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, kênh phân phối, điều kiện tiếp cận thị trường;
b) Hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, mẫu mã, bao bì, thiết kế;
c) Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thử nghiệm, kiểm định, đánh giá, chứng nhận chất lượng, chứng nhận sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, thương mại của thị trường;
d) Xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại và quyền sở hữu trí tuệ phục vụ việc tiếp cận và mở rộng thị trường;
đ) Tìm kiếm, kết nối và phát triển quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và các kênh tiêu thụ phù hợp;
e) Tiếp cận và sử dụng dịch vụ logistics, thanh toán, phân phối, dịch vụ sau bán hàng và các dịch vụ cần thiết khác phục vụ việc tiếp cận, duy trì và mở rộng thị trường;
g) Các nội dung khác để thiết lập, duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường trong nước và quốc tế.
5. Nhà nước thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi, sàn thương mại điện tử xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
6. Chính phủ quy định chi tiết điểm b khoản 1, khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.
[bookmark: _Toc230187986]Điều 13. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chi phí tham gia các chương trình đào tạo về khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, điều hành và các năng lực chuyên môn khác.
2. Các hình thức đào tạo bao gồm:
a) Đào tạo trực tiếp; 
b) Đào tạo trực tuyến;
c) Đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; 
d) Đào tạo trực tiếp tại cơ sở của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.
3. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức đào tạo trong hoạt động đào tạo, thực hành, thực tập, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.
4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1, 2 Điều này.
[bookmark: _Toc230187987]Điều 14. Tư vấn, cố vấn, huấn luyện phát triển doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cung cấp dịch vụ tư vấn, cố vấn, huấn luyện về quản trị doanh nghiệp, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan khác phù hợp với nhu cầu và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, bao gồm:
a) Hoạt động của chuyên gia tư vấn trong việc cung cấp hướng dẫn, gợi ý chuyên môn, khuyến nghị, giải pháp trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng cụ thể của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp đưa ra các giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề hoặc xây dựng kế hoạch cải thiện hiệu quả hoạt động; 
b) Hoạt động của chuyên gia cố vấn trong việc phát triển quan hệ đồng hành với doanh nghiệp, trong đó chuyên gia sử dụng kinh nghiệm, hiểu biết chuyên môn và trải nghiệm thực tiễn của bản thân để định hướng, chia sẻ, góp ý, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, quản trị, điều hành và các vấn đề khác liên quan tới vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
c) Hoạt động của chuyên gia huấn luyện trong việc cung cấp kinh nghiệm thực tiễn hỗ trợ doanh nghiệp định hình chiến lược, ra quyết định và triển khai kế hoạch cụ thể với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
2. Nhà nước thúc đẩy phát triển mạng lưới tư vấn, cố vấn, huấn luyện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên nghiệp, minh bạch và cạnh tranh.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc230187988]Điều 15. Hỗ trợ pháp lý 
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Nhà nước hỗ trợ pháp lý để nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro và kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc pháp lý phát sinh trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
2. Các nội dung hỗ trợ pháp lý gồm:
a) Hỗ trợ cung cấp thông tin pháp luật và cảnh báo rủi ro pháp lý;
b) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật;
c) Tư vấn, cố vấn, huấn luyện về pháp luật và các tình huống pháp lý cụ thể;
d) Áp dụng mô hình, công cụ, phương tiện về tổ chức và hoạt động hỗ trợ tuân thủ, phòng ngừa rủi ro pháp lý phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
đ) Hỗ trợ khác phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đổi mới phương thức triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, lĩnh vực và địa bàn phụ trách; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về hoạt động hỗ trợ pháp lý với hệ thống thông tin hỗ trợ pháp lý theo quy định của Chính phủ.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc230187989]Điều 16. Tiếp cận thông tin
1. Các thông tin sau đây được công bố trên Cổng Thông tin quốc gia về doanh nghiệp, trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:
a) Thông tin về kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật về phát triển bền vững liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
c) Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chi phí tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, báo cáo phân tích, kết quả nghiên cứu chuyên sâu của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. 
3. Nhà nước xây dựng, nâng cấp và vận hành Hệ thống Thông tin quốc gia về doanh nghiệp để tích hợp, liên thông, kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin, dịch vụ và các ứng dụng khác cho doanh nghiệp. Hệ thống Thông tin quốc gia về doanh nghiệp bao gồm Cổng Thông tin quốc gia về doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Các tổ chức, cá nhân trả chi phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu chuyên sâu về doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ sản xuất kinh doanh trên Hệ thống Thông tin quốc gia về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kết nối, liên thông dữ liệu với Hệ thống Thông tin quốc gia về doanh nghiệp.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: bookmark=id.3bu9826gpz3c][bookmark: bookmark=id.a1rc3dxd6w1n][bookmark: _heading=h.2t4u65v2dzt4][bookmark: bookmark=id.9cgcgrgyrjlt][bookmark: _Toc230187990]Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, nhiều lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo
Ngoài các nội dung hỗ trợ chung quy định tại Chương này, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, nhiều lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo được hỗ trợ các nội dung sau đây:
1. Hỗ trợ cung cấp miễn phí sử dụng nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung và các giải pháp số cơ bản về quản trị, vận hành theo quy định của Chính phủ. 
2. Hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử, nền tảng số, thanh toán điện tử, truy xuất nguồn gốc, logistics và quảng bá sản phẩm trên môi trường số phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo.
3. Được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
4. Hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, tư vấn, cố vấn, huấn luyện và pháp lý chuyên sâu phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 
5. Chi phí đào tạo, đào tạo lại người lao động của các doanh nghiệp quy định tại Điều này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 
6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, nhiều lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ, người khuyết tật, người lao động là dân tộc thiểu số và lao động ở địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
7. Nhà nước thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện phù hợp với đặc điểm, quy mô và nhu cầu của các doanh nghiệp quy định tại Điều này. 
8. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều này.
[bookmark: _Toc230187991]Điều 18. Hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
        1. Nhà nước có chính sách thúc đẩy, tạo lập hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm huy động, kết nối và sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. 
2. Các chính sách thúc đẩy, tạo lập hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các hoạt động sau đây:
a) Phát triển thị trường dịch vụ tư vấn, cố vấn, huấn luyện, đào tạo, pháp lý, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và các dịch vụ hỗ trợ khác;
b) Phát triển mạng lưới tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; mạng lưới, đội ngũ chuyên gia, tư vấn, cố vấn, huấn luyện; cơ sở nghiên cứu, cơ sở ươm tạo, cơ sở thí nghiệm dùng chung, khu làm việc chung, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp của quốc gia, khu vực, các cơ sở đào tạo và địa phương;
c) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia và chuyển giao tri thức;
d) Phát triển và kết nối các mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước và quốc tế; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi, tổ chức tài chính, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, quỹ đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khác; 
đ) Đầu tư, hỗ trợ đầu tư, nâng cấp các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, cơ sở thí nghiệm dùng chung, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hạ tầng dùng chung khác phục vụ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan;
e) Căn cứ vào nhu cầu, mục tiêu và nguồn lực, các địa phương có chính sách đầu tư phát triển các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp tại địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất, chế biến và công nghiệp hỗ trợ;
g) Thúc đẩy liên kết, chia sẻ dữ liệu, phối hợp cung cấp dịch vụ và phát triển nền tảng số dùng chung để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin, chương trình, dịch vụ và các nguồn lực hỗ trợ.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mục 2
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRỌNG TÂM
[bookmark: _Toc230187993]Điều 19. Chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được áp dụng các chính sách phát triển chung quy định tại Mục 1 Chương II của Luật này và các chính sách đặc thù quy định tại Điều này. 
1. Hỗ trợ thuế
a) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
b) Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
c) Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. 
2. Nhà nước cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, cố vấn, huấn luyện chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển; xây dựng và phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh; kết nối đầu tư; phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; thương mại hóa sản phẩm và các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo khác. 
3. Được hỗ trợ triển khai thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ mới; chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đăng ký lưu hành sản phẩm hàng hóa; thiết kế công nghệ sản xuất, dây chuyền sản xuất; chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật, công nghệ; tính toán thiết lập các thông số vận hành; thiết kế, chế tạo mẫu thử, khuôn mẫu, sản phẩm mới; thử nghiệm, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm; hiệu chỉnh công nghệ, dây chuyền sản xuất mới.
4. Được cấp voucher hoặc hình thức phù hợp khác để thanh toán một phần chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở ươm tạo, cơ sở thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu làm việc chung và hạ tầng dùng chung phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
5. Được tham gia các chương trình kết nối chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tham gia mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế; tiếp cận quỹ đầu tư mạo hiểm và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
6. Tài sản cố định là máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ mới hoặc máy móc, thiết bị gắn liền với công nghệ được chuyển giao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ được áp dụng phương pháp khấu hao nhanh. 
7. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thuộc đối tượng được ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 
Trường hợp lựa chọn tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng cơ chế chỉ định thầu lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được cấp voucher sử dụng các dịch vụ hỗ trợ, việc sử dụng voucher được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
8. Quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
a) Quỹ được thành lập và vận hành từ vốn góp của các nhà đầu tư để đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Quỹ không phải nộp thuế thu nhập; thu nhập từ quỹ được phân bổ trực tiếp cho nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư góp vốn tự thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định;
b) Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại điểm a khoản này được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ khoản đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân;
c) Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, các định chế tài chính có vốn góp của Nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách tham gia góp vốn, ủy thác đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân và thực hiện theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro, quản lý theo mục tiêu tổng thể. 
Tổ chức, cá nhân quản lý, điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân có sử dụng nguồn vốn nhà nước được miễn trách nhiệm dân sự, loại trừ trách nhiệm hành chính liên quan đến tổn thất đầu tư, nếu tổn thất phát sinh do rủi ro khách quan và đã tuân thủ đầy đủ nguyên tắc đầu tư, quy định nội bộ của quỹ và nghĩa vụ minh bạch, trung thực trong quá trình ra quyết định đầu tư.
[bookmark: _Toc230187994]9. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này. 
Điều 20. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được áp dụng các chính sách phát triển chung quy định tại Mục 1 Chương II của Luật này và các chính sách đặc thù quy định tại Điều này. 
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
3. Được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí và lệ phí cấp lần đầu đối với giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề và các hình thức khác của điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
[bookmark: _Hlk229607820]4. Được áp dụng cơ chế kê khai, nộp thuế, chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ; các biểu mẫu, báo cáo tối giản của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật thuế, kế toán trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Sau thời hạn này, doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán và nghĩa vụ thuế theo quy mô tương ứng của doanh nghiệp.
5. Được hướng dẫn, đưa ra cảnh báo về mức độ tuân thủ pháp luật trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
6. Được hỗ trợ chi phí sử dụng các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung và các giải pháp số phục vụ quản trị, vận hành và thương mại điện tử; hỗ trợ chi phí dịch vụ kế toán trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
7. Tuân thủ nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động:
a) Được áp dụng cơ chế đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động linh hoạt, phù hợp với đặc thù chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và được áp dụng cơ chế tích hợp, liên thông trong thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;
b) Được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu từ kết quả kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
[bookmark: _Hlk232750984]8. Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu và đáp ứng quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các quy định sau:
[bookmark: _Hlk232750954]a) Không bắt buộc phải có Chủ tịch công ty. Chủ sở hữu công ty có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và được quy định tại Điều lệ của công ty;
b) Không bắt buộc phải có kế toán trưởng, chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp làm hoặc bố trí người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp làm kế toán hoặc bố trí người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong doanh nghiệp hoặc thuê dịch vụ làm kế toán theo quy định của pháp luật phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;
c) Được áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật này.
9. Nhà nước cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, cố vấn, huấn luyện và pháp lý chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh để nâng cao năng lực quản trị và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. 
10. Nhà nước khuyến khích tổ chức tín tài chính, tín dụng và tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với đặc điểm, quy mô, lịch sử hoạt động, dòng tiền và dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
11. Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
12. Chính phủ quy định chi tiết khoản 5, 6, 7 và 9 Điều này.
[bookmark: _Toc230187995]Điều 21. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững
Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững được áp dụng các chính sách phát triển chung quy định tại Mục 1 Chương II của Luật này và các chính sách đặc thù quy định tại Điều này. 
[bookmark: _Hlk229606567]1. Được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn để thực hiện dự án xanh, dự án kinh tế tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị theo quy định của pháp luật. 
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các ngành, nghề bảo vệ môi trường được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế và bảo vệ môi trường. 
[bookmark: _Hlk237445683]3. Tài sản cố định là máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, sản xuất sạch hơn hoặc máy móc, thiết bị gắn liền với công nghệ được chuyển giao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ được áp dụng phương pháp khấu hao nhanh. 
4. Hỗ trợ chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận, đo lường, xây dựng báo cáo năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về kinh doanh bền vững, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, xã hội và quản trị (ESG) theo quy định của pháp luật.
5. Căn cứ quy mô, lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững được hỗ trợ chi phí tư vấn, xây dựng lộ trình và thực hiện chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, bao gồm:
a) Trang bị, mua sắm hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) nhằm đổi mới, tái cấu trúc quy trình, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với giảm phát thải khí nhà kính; 
b) Trang bị, mua sắm, thuê, khai thác và sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công cụ số nhằm theo dõi và cải thiện việc tiêu thụ năng lượng, tài nguyên, nguyên vật liệu đầu vào gắn với giảm phát thải khí nhà kính;
c) Trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ, ứng dụng Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và giải pháp sản xuất thông minh.
6. Hỗ trợ đào tạo, tư vấn, cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ pháp lý chuyên sâu để phát triển mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, quản trị doanh nghiệp và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường trong nước và quốc tế. 
7. Ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường, kết nối doanh nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất, kinh doanh xanh, tuần hoàn, bền vững.
8. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.
[bookmark: _Toc230187996]Điều 22. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị và mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế được áp dụng các chính sách phát triển chung quy định tại Mục 1 Chương II của Luật này và các chính sách đặc thù quy định tại Điều này. 
[bookmark: _Hlk229637460]1. Phát triển nguồn nhân lực, tư vấn, cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ pháp lý chuyên sâu: 
a) Đánh giá năng lực nhà cung ứng, tư vấn xây dựng lộ trình, kế hoạch cải thiện và nâng cấp doanh nghiệp về quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và năng lực khác để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng phát triển thành doanh nghiệp quy mô lớn hơn; 
b) Tư vấn, cố vấn, huấn luyện tại nhà máy; phát triển sản phẩm mẫu, khuôn mẫu, thiết kế, sản xuất thử, đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ đối với linh kiện, phụ tùng, vật liệu, thiết bị đầu vào thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên;
c) Phát triển thị trường, sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế, thương hiệu, logistics, phân phối, dịch vụ sau bán hàng, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối kinh doanh;
d) Hỗ trợ pháp lý chuyên sâu theo nhu cầu của doanh nghiệp.
2. Hỗ trợ chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí tư vấn, đánh giá và cấp các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng để đáp ứng yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi.
3. Hỗ trợ công nghệ, sản xuất thông minh và chuyển đổi số
a) Được hỗ trợ thực hiện hoạt động đồng phát triển công nghệ với doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn, tổ chức khoa học và công nghệ và đối tác trong và ngoài nước; 
b) Được hỗ trợ các nội dung chuyên sâu về chuyển đổi số quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật này.
[bookmark: _Hlk229607904]4. Chi phí đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Tài sản cố định là máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sản xuất thông minh hoặc máy móc, thiết bị gắn liền với công nghệ được chuyển giao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ được áp dụng phương pháp khấu hao nhanh. 
[bookmark: _Hlk229637554]6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ xây dựng chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, bao gồm chiến lược mua bán và sáp nhập; phát triển hiện diện thương mại, kết nối đối tác, xúc tiến đầu tư và triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.
7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc230187997]Điều 23. Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Trong từng thời kỳ, các bộ, ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương.
2. Việc xây dựng các chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo các nguyên tắc sau:
a) Xác định rõ mục tiêu, đối tượng, điều kiện, nội dung, biện pháp, nguồn lực, cơ chế, thời gian thực hiện, tiêu chí đánh giá và giám sát chương trình;
b) Lồng ghép các chương trình, hoạt động đang thực hiện có cùng mục tiêu liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước;
c) Cơ quan chủ trì chương trình định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, giám sát và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có). 
3. Cơ quan chủ trì chương trình có trách nhiệm xây dựng và hướng dẫn việc triển khai chương trình; xây dựng tiêu chí đánh giá, giám sát thực hiện chương trình.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Chương III
TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Điều 24. Trách nhiệm của Chính phủ
[bookmark: bookmark=id.wxh2lxjnxpu7][bookmark: bookmark=id.fhiwkq7m5u9z][bookmark: bookmark=id.ewvfg48568dn][bookmark: bookmark=id.7qbewzsnljwn][bookmark: bookmark=id.i4kcsgs3msjo]1. Thống nhất quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tác động của nội dung, chính sách, chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
2. Xây dựng dự toán ngân sách để thực hiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
3. Đẩy mạnh việc chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu thuế, hải quan và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ chức thống kê và công bố thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: bookmark=id.4u383zdmcu5q]4. Ban hành theo thẩm quyền chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: bookmark=id.ivtrej47qo9j][bookmark: bookmark=id.99f6b1q1hhrp]Điều 25. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:
a) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
c) Tổ chức việc thống kê và công bố thông tin về doanh nghiệp nhỏ và vừa;
d) Ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: dieu_22]2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
a) Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Thực hiện vai trò điều phối, xác định mục tiêu, đối tượng, trọng tâm để xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc; 
c) Xây dựng, vận hành, phát triển Hệ thống Thông tin quốc gia về doanh nghiệp, kết nối các cơ sở dữ liệu khác phục vụ cho hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
d) Chủ trì bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan;
[bookmark: khoan_1_23]đ) Hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế, chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; việc thực hiện các chính sách thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;
e) Phát triển thị trường vốn, tài chính, bảo hiểm và các nguồn vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước;
g) Thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc.
3. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với hoạt động tín dụng, đánh giá tín dụng, hạ tầng thông tin tín dụng và các mô hình tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước quy định tại Luật này.
[bookmark: _Toc230188018]Điều 26. Trách nhiệm của chính quyền địa phương 
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
[bookmark: bookmark=id.iw40utchipvp]a) Căn cứ mục tiêu, ưu tiên phát triển và khả năng bố trí nguồn lực của địa phương, ban hành chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; quyết định dự toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này và pháp luật về ngân sách nhà nước; 
b) Căn cứ và mục tiêu và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quyết định hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương phù hợp với thẩm quyền;
[bookmark: bookmark=id.v848ovug2hs5]c) Giám sát việc tuân theo pháp luật về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
a) Trong trường hợp được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao, quyết định cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương;
b) Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình, hoạt động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương;
c) Công bố thông tin hệ thống đầu mối một cửa hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp tỉnh, cấp xã; tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn;
d) Kiểm tra, đánh giá công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: bookmark=id.dy916ckhrymv]đ) Tôn vinh doanh nghiệp nhỏ và vừa có thành tích tiêu biểu, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:
a) Trong thẩm quyền được giao, hỗ trợ thông tin, tư vấn ban đầu, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước; thu thập, nắm bắt và phản ánh tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn với cơ quan có thẩm quyền; 
b) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan cấp tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thẩm quyền; cập nhật, cung cấp dữ liệu phục vụ hệ thống đầu mối một cửa hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: _Toc230188019]Điều 27. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch, hoạt động liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá các chính sách, chương trình, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và điều lệ của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đại diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: bookmark=id.8tejdls2vu2r]4. Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Tham gia các hoạt động khác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc230188020]Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Cung cấp dịch vụ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào các điều kiện, cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.
2. Cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để chứng minh, xác nhận việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp về các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: bookmark=id.z946fe30je3m]4. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư thành lập, quản lý và vận hành các hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hình thức đối tác công tư hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc230188021]Điều 29. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
3. Thực hiện đúng cam kết với cơ quan, tổ chức phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[bookmark: bookmark=id.p07ptv20rp7j]4. Bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động; từng bước nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị và mở rộng quy mô phù hợp với năng lực, nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc230188022]Điều 30. Công khai thông tin phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện công khai nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác có liên quan.
2. Việc công khai thông tin hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo các hình thức sau đây:
a) Niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cổng thông tin doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark=id.xhp10rwuvwu2]3. Việc công khai thông tin hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 Điều này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
[bookmark: _Toc230188023]Điều 31. Kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
[bookmark: bookmark=id.owx1673xjb3o]1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tài trợ kiểm tra, đánh giá tác động về nội dung, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc dựa trên kết quả đầu ra; công khai kết quả đánh giá theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm:
a) Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ; việc thực hiện trình tự, thủ tục và nội dung hỗ trợ;
b) Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ, tài trợ;
[bookmark: bookmark=id.8vid3kn61ihh][bookmark: bookmark=id.fwpc12xdxzv6]c) Việc thực hiện công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 30 của Luật này;
d) Tác động, kết quả của các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện định kỳ hằng năm, hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoặc khi phát sinh vấn đề trong thực tiễn.
[bookmark: _Toc230188024]Điều 32. Xử lý vi phạm pháp luật về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark=id.uajwz4yycb6l]2. Quyết định xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ và Cổng thông tin doanh nghiệp.

[bookmark: bookmark=id.qwof45v38x30][bookmark: _Toc230188025]Chương IV
[bookmark: _Toc230188026][bookmark: bookmark=id.ub9bkj3xe6wl]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: _Toc230188027][bookmark: dieu_33]Điều 33. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan
1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 như sau:
“b) Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng (thay cho mức 03 tỷ đồng) được lựa chọn nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc tính thuế theo doanh thu nhân (x)với  tỷ lệ % do Chính phủ quy định".
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 của Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2026/QH16 như sau:
"3. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định tại khoản 1 Điều này đến 10 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế. Doanh thu tính thuế và thuế suất được xác định như sau:
a) Doanh thu tính thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Phân phối, cung cấp hàng hoá: thuế suất 0,5%;
c) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: thuế suất 2%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: thuế suất 5%;
d) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: thuế suất 1,5%;
đ) Hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số: thuế suất 5%;
e) Hoạt động kinh doanh khác: thuế suất 1%".
[bookmark: bookmark=id.4ju5jlbz5fbh][bookmark: bookmark=id.cmprra5f63hs][bookmark: bookmark=id.dfzmqhf6cxqn][bookmark: _Toc230188028]Điều 34. Hiệu lực thi hành
[bookmark: bookmark=id.a3lpqpkwvq60]1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2027. Quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được áp dùng từ kỳ tính thuế năm 2026.
2. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH13 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
[bookmark: _Toc230188029]Điều 35. Quy định chuyển tiếp
1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định hỗ trợ cho đến hết thời hạn đã được phê duyệt; trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ hỗ trợ trước thời điểm Luật này có hiệu lực và đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật năm 2017 nếu quy định hỗ trợ có lợi hơn cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng đồng thời điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này và Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng quy định hỗ trợ có lợi nhất.
2. Trong thời hạn tối đa 01 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực:
a) Chính phủ tổ chức thực hiện rà soát, sáp nhập hoặc giải thể Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, sáp nhập hoặc giải thể quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.
3. Các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục hoạt động theo quy định của Chính phủ./.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày       tháng     năm 2026.
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